
Stt MSSV Họ và Tên Giới tínhNgày sinh Nơi sinh Lớp học Ngành Ghi chú

1 606220012 Lê Văn Bằng Nam 12/03/2004 Hậu Giang CL22CM1
Công nghệ kỹ thuật 

máy tính

2 606220017 Lê Tuấn Sang Nam 25/05/2002 TP. Hồ Chí Minh CL22CM1
Công nghệ kỹ thuật 

máy tính

3 601220020 Dương Thị Nhã Nữ 26/10/2003 TP. Hồ Chí Minh CL22CT1 Công nghệ thông tin

4 601220007 Nguyễn Đức Huy Nam 06/06/2003 Tp. Hồ Chí Minh CL22CT1 Công nghệ thông tin

5 601220009 Huỳnh Tuyết Nhi Nữ 26/09/1995 Tp.HCM CL22CT1 Công nghệ thông tin

6 601220014 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 18/11/2003 TP. Hồ Chí Minh CL22CT1 Công nghệ thông tin

7 601220018 Nguyễn Thiên Huỳnh Nam 06/11/2003 Bình Dương CL22CT1 Công nghệ thông tin

8 610220002 Nguyễn Thành Khoa Đăng Nam 18/02/2004 Tp.HCM CL22DH1 Thiết kế đồ họa

9 610220019 Võ Trọng Nhân Nam 28/02/2004 TP. Hồ Chí Minh CL22DH1 Thiết kế đồ họa

10 610220008 Võ Tường Linh Nam 09/08/2000 Tp.HCM CL22DH1 Thiết kế đồ họa

11 610220011 Huỳnh Thanh Bình Nam 18/02/2004 TP. Hồ Chí Minh CL22DH1 Thiết kế đồ họa

12 610220015 Võ Thành Trung Nam 24/04/2001 TP. Hồ Chí Minh CL22DH1 Thiết kế đồ họa

13 608220010 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 18/06/1990 Tây Ninh CL22KT1 Kế toán

14 601220003 Đặng Đình Long Nam 23/05/1996 Tp.HCM CL22CT Công nghệ thông tin

15 601220013 Nguyễn Anh Hào Nam 25/07/2001 TP. Hồ Chí Minh CL22CT Công nghệ thông tin

17 601220004 Nguyễn Thành Tài Nam 17/04/2004 Bến Tre CL22CT Công nghệ thông tin

18 601220005 Trác Xuân Hùng Anh Nam 02/05/2004 Tp.HCM CL22CT Công nghệ thông tin

19 601220016 Lưu Vĩnh Khang Nam 03/02/2001 TP. Hồ Chí Minh CL22CT Công nghệ thông tin
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